
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 

Số:         /NĐQN-KHVT 
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Quảng Ninh, ngày        tháng 04 năm 2024 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ kỹ thuật DTL 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân 

trọng và hợp tác. 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm vật tư thiết bị của 

VOITH phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị Tổ máy số 4 của 

Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vào năm 2025. 

Được biết Quý Công ty là đơn vị phân phối sản phẩm thiết bị VOITH chính 

hãng tại Việt Nam. 

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Quý 

Công ty báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư nêu trên với chủng loại và số lượng 

như Phụ lục 01 kèm theo. Nội dung báo giá cần đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ 

hiệu lực của báo giá (VD: Báo giá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành) và 

phải được gửi đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 30/04/2024. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của 

Qúy Công ty. 

Trân trọng./. 

 

 
 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Các Phòng KT, KHVT, TCKT; 

- Lưu: VT. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Việt Cường 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Văn bản số ……./NĐQN-KHVT ngày ……/04/2024) 

 

TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất/ 

xuất xứ 

Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Tiến độ 

cấp hàng 

1 Chốt dẫn hướng 

Mã ký hiệu: TCR.42159660 

Nhà sản xuất: VOITH 

Thông số kỹ thuật: 

Chi tiết số 0069/0070 guide pin 18DX21 / 30CRMOV9 

Bản vẽ 20500731010 (1) 

  Cái 3,00   

2 Giảm chấn khớp nối 

Mã ký hiệu: TCR.03647063 

Nhà sản xuất: VOITH 

Thông số kỹ thuật: 

Chi tiết số 0250/0012 Bản vẽ 42255620 

  Cái 3,00   

3 Gối chặn 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0050/0100 Bản vẽ 20500731010 (1)   Bộ 3,00   

4 Gối chặn 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0050/0080 Bản vẽ 42255640   Bộ 3,00   

5 Gối đỡ 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0050/0030 Bản vẽ 20500731010   Bộ 3,00   

6 Gối đỡ 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0050/0020 Bản vẽ 20500731010 
  Bộ 3,00   

7 Gối đỡ 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0050/0010 Bản vẽ 20500731010 
  Bộ 3,00   

8 Gối đỡ 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0050/0040   Bộ 3,00   

9 Gối đỡ 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0050/0050 Bản vẽ 20500731010   Bộ 3,00   

10 Gối trượt 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0450/0010/0040 Bản vẽ 42579740   Cái 12,00   

11 Lò xo 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0280/4.13/0040 Bản vẽ 42255630   Cái 3,00   

12 Lò xo 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0280/5.29/0040 bản vẽ 42255040   Cái 3,00   

13 Lò xo nén 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0369/0010/0120 Bản vẽ 42255640   Cái 3,00   



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất/ 

xuất xứ 

Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Tiến độ 

cấp hàng 

14 Lò xo nén 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0369/0010/0050 Bản vẽ 42255640   Cái 3,00   

15 O-ring 

Mã ký hiệu: TCR.03645180 

Nhà sản xuất: VOITH 

Thông số kỹ thuật: 

Chi tiết số 0031 /0020 Bản vẽ 20500731010 

  Cái 3,00   

16 Phe hãm 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0369/0010/0330 Bản vẽ 42255640 
  Cái 3,00   

17 Phin lọc 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0369/0010/0060 Bản vẽ 42255640   Cái 3,00   

18 Phin lọc 

Mã ký hiệu: TCR.4188931007 

Nhà sản xuất: VOITH 

Thông số kỹ thuật: 

Chi tiết số 0060/0040/0010 Bản vẽ 20500731010 (2) 

  Cái 3,00   

19 Vòng điều chỉnh 
Nhà sản xuất: VOITH 

Chi tiết số 0410/0080;  Bản vẽ 20500731010   Cái 3,00   
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